LỊCH TƯỚI CÁC HỆ THỐNG
A/XÍ NGHIỆP GIO CAM HÀ

1/ LỊCH TƯỚI CÁC HỒ CHỨA

BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI HỒ CHỨA ÁI TỬ
	Đợt tưới
	Ngày bắt đầu mở nước tưới
	Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch
	MN hồ đầu đợt tưới (m)
	MN hồ  cuối đợt tưới(m)
	Dung tích hồ đầu vụ(m3)
	Dung tích hữu ích hồ đầu vụ(m3)
	Diện tích tưới (ha)
	Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm)
	W tưới trong đợt tưới (m3)
	Dung tích  hồ đầu đợt tưới(m3)
	 Tổng lượng nước tưới các đợt(m3)
	Dung tích  hồ còn lại cuối đợt tưới (m3)
	Dung tích  hữu ích hồ còn lại cuối đợt tưới (m3)

	1
	23/5
	26/5
	16,23
	15,68
	10.509.000
	
	572
	25
	1.200.000
	10.509.000
	1.200.000
	9.309.000
	8.059.000

	2
	28/5
	9/6
	16,16
	15,69
	
	
	433
	23
	
	10.331.000
	
	9.335.000
	

	3
	9/6
	21/6
	15,68
	15,06
	
	
	572
	21
	
	9.303.000
	
	8.103.000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI HỒ CHỨA KHE MÂY
	Đợt tưới
	Ngày bắt đầu mở nước tưới
	Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch
	MN hồ đầu đợt tưới (m)
	MN hồ  cuối đợt tưới(m)
	Dung tích hồ đầu vụ(m3)
	Dung tích hữu ích hồ đầu vụ(m3)
	Diện tích tưới (ha)
	Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm)
	W tưới trong đợt tưới (m3)
	Dung tích  hồ đầu đợt tưới(m3)
	 Tổng lượng nước tưới các đợt(m3)
	Dung tích  hồ còn lại cuối đợt tưới (m3)
	Dung tích  hữu ích hồ còn lại cuối đợt tưới (m3)

	1
	28/5
	10/6
	8,68
	8,41
	1.564.000
	
	37
	25
	154.000
	1.564.000
	154.000
	1.410.000
	1.145.000

	2
	10/6
	17/6
	8,29
	8,19
	
	
	37
	9
	57.000
	1.342.000
	211.000
	1.285.000
	1.020.000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI HỒ CHỨA NGHĨA HY
	Đợt tưới
	Ngày bắt đầu mở nước tưới
	Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch
	MN hồ đầu đợt tưới (m)
	MN hồ  cuối đợt tưới(m)
	Dung tích hồ đầu vụ(m3)
	Dung tích hữu ích hồ đầu vụ(m3)
	Diện tích tưới (ha)
	Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm)
	W tưới trong đợt tưới (m3)
	Dung tích  hồ đầu đợt tưới(m3)
	 Tổng lượng nước tưới các đợt(m3)
	Dung tích  hồ còn lại cuối đợt tưới (m3)
	Dung tích  hữu ích hồ còn lại cuối đợt tưới (m3)

	1
	6/6
	18/6
	22,25
	21,56
	1.615.000
	
	119,1
	24
	403.347
	1.615.000
	403.347
	1.211.653
	946.653

	Bs1
	20/6
	24/6
	21,40
	21,28
	
	
	17,5
	26
	65.256
	1.124.000
	468.603
	1.058.744
	793.744

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI HỒ CHỨA TRÚC KINH
	Đợt tưới
	Ngày bắt đầu mở nước tưới
	Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch
	MN hồ đầu đợt tưới (m)
	MN hồ  cuối đợt tưới(m)
	Dung tích hồ đầu vụ(m3)
	Dung tích hữu ích hồ đầu vụ(m3)
	Diện tích tưới (ha)
	Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm)
	W tưới trong đợt tưới (m3)
	Dung tích  hồ đầu đợt tưới(m3)
	 Tổng lượng nước tưới các đợt(m3)
	Dung tích  hồ còn lại cuối đợt tưới (m3)
	Dung tích  hữu ích hồ còn lại cuối đợt tưới (m3)

	1
	28/5
	18/6
	15,6
	14,24
	19.560.000
	
	935,5
	48
	4.449.000
	19.560.000
	4.449.000
	15.111.000
	12.511.000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI HỒ CHỨA HÀ THƯỢNG
	Đợt tưới
	Ngày bắt đầu mở nước tưới
	Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch
	MN hồ đầu đợt tưới (m)
	MN hồ  cuối đợt tưới(m)
	Dung tích hồ đầu vụ(m3)
	Dung tích hữu ích hồ đầu vụ(m3)
	Diện tích tưới(ha)
	Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm)
	W tưới trong đợt tưới (m3)
	Dung tích  hồ đầu đợt tưới(m3)
	 Tổng lượng nước tưới các đợt(m3)
	Dung tích  hồ còn lại cuối đợt tưới (m3)
	Dung tích  hữu ích hồ còn lại cuối đợt tưới (m3)

	1
	26/5
	9/6
	17,87
	17,52
	13.449.000
	
	471,2
	20
	942.400
	13.449.000
	942.400
	12.506.000
	11.406.000

	Bs1
	9/6
	15/6
	14,48
	17,32
	
	
	150
	25
	375.000
	12.404.000
	1.317.000
	12.029.000
	10.929.000

	2
	15/6
	25/6
	17,28
	16,91
	
	
	350
	25
	875.000
	11.944.000
	2.192.000
	11.069.000
	9.969.000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI HỒ CHỨA ĐÁ MÀI
	Đợt tưới
	Ngày bắt đầu mở nước tưới
	Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch
	MN hồ đầu đợt tưới (m)
	MN hồ  cuối đợt tưới(m)
	Dung tích hồ đầu vụ(m3)
	Dung tích hữu ích hồ đầu vụ(m3)
	Diện tích tưới (ha)
	Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm)
	W tưới trong đợt tưới (m3)
	Dung tích  hồ đầu đợt tưới(m3)
	 Tổng lượng nước tưới các đợt(m3)
	Dung tích  hồ còn lại cuối đợt tưới (m3)
	Dung tích  hữu ích hồ còn lại cuối đợt tưới (m3)

	1
	28/5
	11/6
	45,20
	44,85
	4.941.000
	
	80
	26
	208.000
	4.941.000
	208.000
	4.733.000
	4.433.000

	2
	12/6
	26/6
	44,17
	43,84
	
	
	80
	26
	208.000
	4.302.000
	416.000
	4.094.000
	3.794.000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI HỒ CHỨA TÂN KIM
	Đợt tưới
	Ngày bắt đầu mở nước tưới
	Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch
	MN hồ đầu đợt tưới (m)
	MN hồ  cuối đợt tưới(m)
	Dung tích hồ đầu vụ(m3)
	Dung tích hữu ích hồ đầu vụ(m3)
	Diện tích tưới (ha)
	Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm)
	W tưới trong đợt tưới (m3)
	Dung tích  hồ đầu đợt tưới(m3)
	 Tổng lượng nước tưới các đợt(m3)
	Dung tích  hồ còn lại cuối đợt tưới (m3)
	Dung tích  hữu ích hồ còn lại cuối đợt tưới (m3)

	1
	28/5
	11/6
	29,01
	28,71
	3.492.000
	
	80
	26
	208.000
	3.492.000
	208.000
	3.284.0000
	3.067.000

	2
	12/6
	26/6
	28,05
	27,67
	
	
	80
	26
	208.000
	2.850.000
	416.000
	2.642.000
	2.425.000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI HỒ CHỨA PHÚ DỤNG
	Đợt tưới
	Ngày bắt đầu mở nước tưới
	Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch
	MN hồ đầu đợt tưới (m)
	MN hồ  cuối đợt tưới(m)
	Dung tích hồ đầu vụ(m3)
	Dung tích hữu ích hồ đầu vụ(m3)
	Diện tích tưới (ha)
	Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm)
	W tưới trong đợt tưới (m3)
	Dung tích  hồ đầu đợt tưới(m3)
	 Tổng lượng nước tưới các đợt(m3)
	Dung tích  hồ còn lại cuối đợt tưới (m3)
	Dung tích  hữu ích hồ còn lại cuối đợt tưới (m3)

	1
	16/6
	23/6
	26
	25,49
	383.578
	
	22,1
	28
	61.880
	383.578
	61.880
	321.698
	263.698

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2/ LỊCH TƯỚI CÁC TRẠM BƠM

           BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI TRẠM BƠM ÁI TỬ
	Đợt tưới
	Ngày bắt đầu mở nước tưới
	Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch
	Số máy bơm
	Diện tích tưới(ha)
	Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm)
	W tưới(m3)
	 Lũy kế lượng nước tưới các đợt(m3)

	1
	7h, 31/5
	7h, 02/6
	1
	23
	8
	18.400
	18.400

	2
	7h, 4/6
	9h, 5/6
	1
	18
	8
	14.400
	32.800

	3
	7h, 11/6
	7h, 13/6
	1
	23
	6
	13.800
	46.600

	4
	7h, 19/6
	13h, 20/6
	1
	23
	7,5
	17.250
	63.850


BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI TRẠM BƠM VĨNH PHƯỚC
	Đợt tưới
	Ngày bắt đầu mở nước tưới
	Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch
	Số máy bơm
	Diện tích tưới(ha)
	Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm)
	W tưới(m3)
	 Lũy kế lượng nước tưới các đợt(m3)

	1
	7h, 27/5
	7h, 29/5
	2
	110
	12
	132.000
	132.000

	2
	14h, 1/6
	14h, 4/6
	2
	110
	12
	132.000
	264.000

	3
	7h, 10/6
	7h, 13/6
	2
	110
	10
	110
	374.000

	
	
	
	
	
	
	
	


BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI TRẠM BƠM CAM LỘ
	Đợt tưới
	Ngày bắt đầu mở nước tưới
	Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch
	Số máy bơm
	Diện tích tưới(ha)
	Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm)
	W tưới(m3)
	 Lũy kế lượng nước tưới các đợt(m3)

	1
	28/5
	11/6
	2
	190
	26
	485.100
	485.100

	2
	12/6
	26/6
	2
	190
	26
	485.100
	970.200

	
	
	
	
	
	
	
	


        BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI TRẠM BƠM HIẾU BẮC
	Đợt tưới
	Ngày bắt đầu mở nước tưới
	Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch
	Số máy bơm
	Diện tích tưới(ha)
	Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm)
	W tưới(m3)
	 Lũy kế lượng nước tưới các đợt(m3)

	1
	28/5
	3/6
	2
	85
	24
	207.900
	207.900

	
	
	
	
	
	
	
	


 BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI TRẠM BƠM ĐÔNG GIANG
	Đợt tưới
	Ngày bắt đầu mở nước tưới
	Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch
	Số máy bơm
	Diện tích tưới(ha)
	Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm)
	W tưới(m3)
	 Lũy kế lượng nước tưới các đợt(m3)

	1
	25/5
	15/6
	1
	62,1
	17,4
	108.160
	108.160

	
	
	
	
	
	
	
	


BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI TRẠM BƠM TÂN MINH
	Đợt tưới
	Ngày bắt đầu mở nước tưới
	Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch
	Số máy bơm
	Diện tích tưới(ha)
	Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm)
	W tưới(m3)
	 Lũy kế lượng nước tưới các đợt(m3)

	1
	7h, 26/5
	21,30, 30/5
	2
	75
	15
	112.500
	112.500

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


        BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI TRẠM BƠM NHĨ HẠ
	Đợt tưới
	Ngày bắt đầu mở nước tưới
	Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch
	Số máy bơm
	Diện tích tưới(ha)
	Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm)
	W tưới(m3)
	 Lũy kế lượng nước tưới các đợt(m3)

	1
	7h, 25/5
	1h, 2/6
	1
	89
	20
	178.000
	178.000

	2
	7h, 1/6
	18h30, 4/6
	1
	44
	20
	88.000
	266.000

	3
	7h, 12/6
	1h, 19/6
	1
	89
	20
	178.000
	444.000

	Bs3
	1h, 19/6
	19h31, 21/6
	1
	28
	25
	70.000
	514.000


BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI TRẠM BƠM BẾN NGỰ
	Đợt tưới
	Ngày bắt đầu mở nước tưới
	Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch
	Số máy bơm
	Diện tích tưới(ha)
	Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm)
	W tưới(m3)
	 Lũy kế lượng nước tưới các đợt(m3)

	1
	7h, 27/5
	3h16, 7/6
	1
	122
	25
	305.000
	305.000

	2
	3h16, 7/6
	17h18, 9/6
	1
	30
	25
	75.000
	380.000


	3
	7h, 13/6
	14h51, 14/6
	1
	15
	25
	37.500
	417.500

	
	
	
	
	
	
	
	


BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI TRẠM BƠM THỦY KHÊ
	Đợt tưới
	Ngày bắt đầu mở nước tưới
	Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch
	Số máy bơm
	Diện tích tưới(ha)
	Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm)
	W tưới(m3)
	 Lũy kế lượng nước tưới các đợt(m3)

	1
	7h, 29/5
	13h20, 6/6
	1
	88,3
	18
	158.940
	158.940

	2
	7h, 7/6
	14h50, 14/6
	1
	67,5
	20
	135.000
	293.940

	3
	14h50, 14/6
	4h43, 18/6
	1
	45,3
	20
	90.000
	383.940

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI TRẠM BƠM MÒ Ó
	Đợt tưới
	Ngày bắt đầu mở nước tưới
	Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch
	Số máy bơm
	Diện tích tưới(ha)
	Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm)
	W tưới(m3)
	 Lũy kế lượng nước tưới các đợt(m3)

	1
	17/6
	19/6
	3
	22
	16
	35.250
	35.250


B/ XÍ NGHIỆP VĨNH LINH
1/CÁC HỒ CHỨA + ĐẬP DÂNG
BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI HỒ CHỨA KINH MÔN
	Đợt tưới
	Ngày bắt đầu mở nước tưới
	Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch
	MN hồ đầu đợt tưới (m)
	MN hồ  cuối đợt tưới(m)
	Dung tích hồ đầu vụ(m3)
	Dung tích hữu ích hồ đầu vụ(m3)
	Diện tích tưới(ha)
	Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm)
	W tưới trong đợt tưới (m3)
	Dung tích  hồ đầu đợt tưới(m3)
	 Tổng lượng nước tưới các đợt(m3)
	Dung tích  hồ còn lại cuối đợt tưới (m3)
	Dung tích  hữu ích hồ còn lại cuối đợt tưới (m3)

	1
	25/5
	10/6
	16,49
	15,71
	14.318.000
	
	850
	27,55
	2.324.000
	14.318.000
	2.324.000
	11.976.000
	10.226.000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI HỒ CHỨA LA NGÀ
	Đợt tưới
	Ngày bắt đầu mở nước tưới
	Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch
	MN hồ đầu đợt tưới (m)
	MN hồ  cuối đợt tưới(m)
	Dung tích hồ đầu vụ(m3)
	Dung tích hữu ích hồ đầu vụ(m3)
	Diện tích tưới(ha)
	Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm)
	W tưới trong đợt tưới (m3)
	Dung tích  hồ đầu đợt tưới(m3)
	 Tổng lượng nước tưới các đợt(m3)
	Dung tích  hồ còn lại cuối đợt tưới (m3)
	Dung tích  hữu ích hồ còn lại cuối đợt tưới (m3)

	1
	26/5
	14/6
	18,3
	17,2
	18.960.000
	
	829
	42,58
	3.530.000
	18.960.000
	3.530.000
	15.430.000
	12.730.000

	2
	16/6
	6/7
	17,3
	16,3
	
	
	829
	35,37
	2.932.000
	15.730.000
	6.462.000
	12.798.000
	10.098.000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI HỒ CHỨA BẢO ĐÀI
	Đợt tưới
	Ngày bắt đầu mở nước tưới
	Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch
	MN hồ đầu đợt tưới (m)
	MN hồ  cuối đợt tưới(m)
	Dung tích hồ đầu vụ(m3)
	Dung tích hữu ích hồ đầu vụ(m3)
	Diện tích tưới(ha)
	Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm)
	W tưới trong đợt tưới (m3)
	Dung tích  hồ đầu đợt tưới(m3)
	 Tổng lượng nước tưới các đợt(m3)
	Dung tích  hồ còn lại cuối đợt tưới (m3)
	Dung tích  hữu ích hồ còn lại cuối đợt tưới (m3)

	1
	28/5
	6/6
	17,85
	17,35
	19.455.000
	
	491,5
	40
	1.970.000
	19.455.000
	1.970.000
	17.485.000
	15.685.000

	2
	11/6
	22/6
	17,29
	16,69
	
	
	491,5
	26,4
	2.370.000
	17.244.000
	4.340.000
	14.874.000
	13.074.000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI HỒ CHỨA BÀU NHUM
	Đợt tưới
	Ngày bắt đầu mở nước tưới
	Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch
	MN hồ đầu đợt tưới (m)
	MN hồ  cuối đợt tưới(m)
	Dung tích hồ đầu vụ(m3)
	Dung tích hữu ích hồ đầu vụ(m3)
	Diện tích tưới (ha)
	Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm)
	W tưới trong đợt tưới (m3)
	Dung tích  hồ đầu đợt tưới(m3)
	 Tổng lượng nước tưới các đợt(m3)
	Dung tích  hồ còn lại cuối đợt tưới (m3)
	Dung tích  hữu ích hồ còn lại cuối đợt tưới (m3)

	1
	23/5
	5/6
	17,29
	16,45
	6.926.000
	
	153
	35,2
	539.000
	6.926.000
	539.000
	6.387.000
	3.387.000

	2
	7/6
	18/6
	16,68
	16,13
	
	
	153
	35,2
	540.000
	6.612.000
	1.079.000
	6.072.000
	3.072.000


BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI ĐẬP DÂNG SA LUNG
	Đợt tưới
	Ngày bắt đầu mở nước tưới
	Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch
	Diện tích tưới(ha)
	Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm)
	W tưới(m3)
	 Lũy kế lượng nước tưới các đợt(m3)

	1
	26/5
	14/6
	409
	38,02
	1.555.200
	1.555.200

	2
	16/6
	4/7
	409
	32,3
	1.321.920
	2.877.120

	3
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


2/CÁC TRẠM BƠM
        BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI TRẠM BƠM KINH MÔN
	Đợt tưới
	Ngày bắt đầu mở nước tưới
	Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch
	Số máy bơm
	Diện tích tưới(ha)
	Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm)
	W tưới(m3)
	 Lũy kế lượng nước tưới các đợt(m3)

	1
	31/5
	4/6
	2
	70
	16,32
	114.240
	114.240

	2
	17/6
	20/6
	2
	70
	16,24
	85.680
	199.920


BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI TRẠM BƠM XUÂN LONG
	Đợt tưới
	Ngày bắt đầu mở nước tưới
	Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch
	Số máy bơm
	Diện tích tưới(ha)
	Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm)
	W tưới(m3)
	 Lũy kế lượng nước tưới các đợt(m3)

	1
	30/5
	4/6
	1
	120
	14,28
	171.360
	171.360

	2
	17/6
	22/6
	1
	140
	10,2
	142.800
	314.160

	
	
	
	
	
	
	
	


           BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI TRẠM BƠM CAO XÁ
	Đợt tưới
	Ngày bắt đầu mở nước tưới
	Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch
	Số máy bơm
	Diện tích tưới(ha)
	Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm)
	W tưới ( tiêu) (m3)
	 Lũy kế lượng nước tưới các đợt(m3)
	Ghi chú

	1
	13h, 26/5
	13h, 28/5
	1
	30
	30
	90.000
	90.000
	

	2
	7h, 6/6
	7h, 8/6
	1
	
	
	90.000
	180.000
	Bơm tiêu

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


    BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI TRẠM BƠM TIÊN LAI II
	Đợt tưới
	Ngày bắt đầu mở nước tưới
	Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch
	Số máy bơm
	Diện tích tưới(ha)
	Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm)
	W tưới(m3)
	 Lũy kế lượng nước tưới các đợt(m3)

	1
	29/5
	2/6
	1
	30
	16,32
	48.960
	48.960

	2
	16/6
	20/6
	1
	28
	17,5
	48.960
	97.920

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI TRẠM BƠM N2-1
	Đợt tưới
	Ngày bắt đầu mở nước tưới
	Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch
	Số máy bơm
	Diện tích tưới(ha)
	Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm)
	W tưới(m3)
	 Lũy kế lượng nước tưới các đợt(m3)

	1
	29/5
	31/5
	1
	20
	12,24
	24.480
	24.480

	2
	4/6
	8/6
	1
	36
	13,6
	48.960
	73.440

	3
	16/6
	22/6
	1
	50
	14,69
	73.440
	146.880

	
	
	
	
	
	
	
	


BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI TRẠM BƠM N2-3
	Đợt tưới
	Ngày bắt đầu mở nước tưới
	Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch
	Số máy bơm
	Diện tích tưới(ha)
	Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm)
	W tưới(m3)
	 Lũy kế lượng nước tưới các đợt(m3)

	1
	29/5
	31/5
	1
	20
	12,24
	24.480
	24.480

	2
	4/6
	8/6
	1
	24
	20,4
	48.960
	73.440



	3
	16/6
	22/6
	1
	50
	14,7
	73.440
	146.880


BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI TRẠM BƠM BÌNH AN
	Đợt tưới
	Ngày bắt đầu mở nước tưới
	Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch
	Số máy bơm
	Diện tích tưới(ha)
	Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm)
	W tưới(m3)
	 Lũy kế lượng nước tưới các đợt(m3)

	1
	26/5
	29/5
	1
	25
	8,9
	22.272
	22.272

	2
	6/6
	8/6
	1
	25
	4,5
	11.136
	33.408

	3
	14/6
	16/6
	1
	25
	4,5
	11.136 
	44.544


    BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI TRẠM BƠM TIÊN LAI
	Đợt tưới
	Ngày bắt đầu mở nước tưới
	Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch
	Số máy bơm
	Diện tích tưới(ha)
	Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm)
	W tưới(m3)
	 Lũy kế lượng nước tưới các đợt(m3)

	1
	1/6
	8/6
	1
	52
	19,38
	100.800
	100.800

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


C/ XÍ NGHIỆP NAM THẠCH HÃN

1/ CÁC HỒ CHỨA
BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI HỒ CHỨA TRIỆU THƯỢNG 1
	Đợt tưới
	Ngày bắt đầu mở nước tưới
	Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch
	MN hồ đầu đợt tưới (m)
	MN hồ  cuối đợt tưới(m)
	Dung tích hồ đầu vụ(m3)
	Dung tích hữu ích hồ đầu vụ(m3)
	Diện tích tưới(ha)
	Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm)
	W tưới trong đợt tưới (m3)
	Dung tích  hồ đầu đợt tưới(m3)
	 Tổng lượng nước tưới các đợt(m3)
	Dung tích  hồ còn lại cuối đợt tưới (m3)
	Dung tích  hữu ích hồ còn lại cuối đợt tưới (m3)

	1
	25/5
	10/6
	14,61
	14,39
	3.224.000
	
	94,2
	20
	188.400
	3.224.000
	188.400
	3.046.000
	2.259.000

	2
	10/6
	15/6
	14,29
	14,13
	
	
	94,2
	20
	188.400
	2.962.000
	376.800
	2.773.600
	1.986.000

	3
	19/6
	25/6
	14,14
	13,89
	
	
	94,2
	20
	188.400
	2.840.000
	565.200
	2.651.600
	1.864.600

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI HỒ CHỨA TRIỆU THƯỢNG 2
	Đợt tưới
	Ngày bắt đầu mở nước tưới
	Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch
	MN hồ đầu đợt tưới (m)
	MN hồ  cuối đợt tưới(m)
	Dung tích hồ đầu vụ(m3)
	Dung tích hữu ích hồ đầu vụ(m3)
	Diện tích tưới(ha)
	Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm)
	W tưới trong đợt tưới (m3)
	Dung tích  hồ đầu đợt tưới(m3)
	 Tổng lượng nước tưới các đợt(m3)
	Dung tích  hồ còn lại cuối đợt tưới (m3)
	Dung tích  hữu ích hồ còn lại cuối đợt tưới (m3)

	1
	25/5
	10/6
	9,94
	9,73
	3.473.000
	
	89,2
	20
	178.400
	3.473.000
	178.400
	3.294.000
	1.811.000

	2
	10/6
	15/6
	9,68
	9,52
	
	
	89,2
	20
	178.400
	3.242.000
	356.800
	3.063.600
	1.580.600

	3
	16/6
	24/6
	9,59
	9,34
	
	
	89,2
	20
	178.400
	3.163.000
	535.200
	2.984.600
	1.501.600

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2/CÁC TRẠM BƠM
BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI TRẠM BƠM PHƯỚC LỄ
	Đợt tưới
	Ngày bắt đầu mở nước tưới
	Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch
	Số máy bơm
	Diện tích tưới(ha)
	Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm)
	W tưới(m3)
	 Lũy kế lượng nước tưới các đợt(m3)

	1
	22h, 22/5
	6h, 29/5
	2
	364,2
	7
	249.900
	249.900

	2
	22h, 29/5
	12h, 4/6
	2
	364,2
	6
	228.900
	478.800

	3
	6h, 6/6
	17h, 10/6
	2
	364,2
	5
	182.700
	661.500

	4
	22h, 12/6
	17h, 20/6
	2
	364,2
	5
	172.200
	833.700

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI TRẠM BƠM BẮC PHƯỚC
	Đợt tưới
	Ngày bắt đầu mở nước tưới
	Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch
	Số máy bơm
	Diện tích tưới(ha)
	Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm)
	W tưới(m3)
	 Lũy kế lượng nước tưới các đợt(m3)

	
	
	
	
	
	
	
	


           BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI TRẠM BƠM QUẢNG ĐIỀN B
	Đợt tưới
	Ngày bắt đầu mở nước tưới
	Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch
	Số máy bơm
	Diện tích tưới(ha)
	Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm)
	W tưới(m3)
	 Lũy kế lượng nước tưới các đợt(m3)

	1
	20h, 20/5
	14h, 25/5
	1
	68,2
	10,2
	61.200
	61.200

	2
	20h, 29/5
	3h, 31/5
	1
	25
	8,0
	22.400
	83.600

	3
	20h, 3/6
	24h, 5/6
	1
	68,2
	5,4
	36.800
	120.400

	
	
	
	
	
	
	
	


BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI TRẠM BƠM QUẢNG ĐIỀN A
	Đợt tưới
	Ngày bắt đầu mở nước tưới
	Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch
	Số máy bơm
	Diện tích tưới(ha)
	Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm)
	W tưới(m3)
	 Lũy kế lượng nước tưới các đợt(m3)

	1
	20h, 20/5
	14h, 22/5
	1
	26
	12
	31.200
	31.200

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT TƯỚI TRẠM BƠM HIỀN LƯƠNG
	Đợt tưới
	Ngày bắt đầu mở nước tưới
	Ngày kết thúc đợt tưới theo kế hoạch
	Số máy bơm
	Diện tích tưới(ha)
	Chiều sâu lớp nước bình quân trên mặt ruộng (cm)
	W tưới (m3)

	 Lũy kế lượng nước tưới các đợt(m3)

	1
	20h, 14/6
	17h, 15/6
	1
	77
	2,2
	16.800
	16.800

	
	
	
	
	
	
	
	


